
 

BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 04 + 05/2026 
CHĂM CHỈ 

(30/03/2026 - 15/05/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT 

29 30/03 – 03/04 

Chuyện xảy ra trên đường 
Đi học 
Biển báo 
Luyện nói: Hoạt động an toàn giao thông. Em đến 
trường bằng cách nào? Nói theo tranh chủ đề giao 
thông.  
Tập viết: Tô chữ hoa Ô, Ơ 
Chính tả: Nhìn viết: Chuyện xảy ra trên đường (bác 
dặn... tới trường) 
Chính tả: Nghe viết: Biển báo (Biển báo... chỉ dẫn) 
Kể chuyện: Chuyện hai chú thỏ 
Tổ chức tự đóng vai: chú Tễu 

30 06/04 – 10/04 

Làng em buổi sáng 
Ban mai trên bản làng 
Làng gốm Bát Tràng 
Luyện nói: Nói về làng quê. Nói lời chào, xin phép. Hỏi 
đáp theo tranh. 
Tập viết: Tô chữ hoa P, Q 
Chính tả: Nhìn - viết: Ban mai trên bản (Từ đầu... Ò ó 
o) 
Chính tả: Nghe - viết: Làng gốm Bát Tràng (Làng đã 
có... trang trí) 
Kể chuyện: Mong ước của ngựa con 
Luyện tập: Tự tổ chức múa rối 

31 13/04 – 17/04 

Dạo phố 
Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Gươm 
Luyện nói: Nói theo tranh. Hỏi đáp theo tranh. Nói về 
em cùng người thân đi siêu thị. 
Tập viết: Tô chữ hoa R, S 
Chính tả: Nhìn viết: Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh 
(Mỗi ngày... của tòa nhà.) 
Chính tả:  Nghe viết: Hồ Gươm (Hồ nằm ở... tỏa 
bóng.) 
Kể chuyện: Xe lu và xe ca 
Tự tổ chức múa rối: Tom và Jerry 

 



 

32 20/04 – 24/04 

Khu rừng kì lạ dưới đáy biển 
Thư gửi bố ngoài đảo 
Nữ hoàng của đảo 
Luyện nói: Con vật ở dưới biển mà em yêu thích. Quan 
sát bìa sách và nói theo gợi ý. Hỏi đáp về tranh theo 
gợi ý 
Tập viết: Tô chữ hoa T, U 
Chính tả:  Nhìn - viết: Khu rừng kì lạ dưới đáy biển 
(Rong biển... mặt nước) 
Chính tả: Nghe - viết: Nữ hoàng của đảo (Cây bàng... 
nữ hoàng của đảo.) 
Kể chuyện: Tôm càng và cá con 
Tự tổ chức múa rối: Tom và Jerry 

33 27/04 - 01/04 Nghỉ Lễ và Ôn tập 

34 04/05 - 8/05 Kiểm tra định kỳ cuối kỳ II 

35 11/05 - 15/05 Ôn tập cuối HKII 

TOÁN 

29 30/03 – 03/04 
Tờ lịch của em 
Thực hành và trải nghiệm: Em và các bạn 
Độ dài (tiết 1) 

30 06/04 – 10/04 
Độ dài (tiết 2) 
Đo độ dài (2 tiết) 

31 13/04 – 17/04 
Xăng-ti-mét. Đơn vị đo độ dài (2 tiết) 
Em làm được những gì? (tiết 1) 

32 20/04 – 24/04 
Em làm được những gì? (2 tiết) 
Thực hành và trải nghiệm: Ong và hoa 

33 27/04 – 01/05  Nghỉ Lễ và Ôn tập 

34 04/05 - 8/05 Kiểm tra định kỳ cuối kỳ II 

35 11/05 - 15/05 Ôn tập cuối HKII 

ĐẠO ĐỨC 

29 30/03 – 03/04 Bài 13. Phỏng, tránh tai nạn trong sinh hoạt 

30 06/04 – 10/04 Bài 13. Phỏng, tránh tai nạn trong sinh hoạt 

31 13/04 – 17/04 Bài 14. Phòng, tránh tai nạn giao thông 

32 20/04 – 24/04 Bài 14. Phòng, tránh tai nạn giao thông 

33 27/04 – 01/05 Nghỉ Lễ và Ôn tập 

34 04/05 - 8/05 Kiểm tra định kỳ cuối kỳ II 

35 11/05 - 15/05 Ôn tập cuối HKII 

 
 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
29 30/03 – 03/04 Bài 20: Giữ an toàn với một số con vật (2 tiết) 

 



 

30 06/04 – 10/04 
Bài 21: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (1 tiết) 
Dự án Chậu cây 2 tầng: Đúc kết dự án 

31 13/04 – 17/04 Bài 29: Ban ngày và ban đêm (2 tiết) 

32 20/04 – 24/04 Bài 30: Ánh sáng mặt trời (2 tiết) 

33 27/04 – 01/05  Nghỉ Lễ và Ôn tập 

34 04/05 - 8/05 Kiểm tra định kỳ cuối kỳ II 

35 11/05 - 15/05 Ôn tập cuối HKII 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

29 30/03-03/04 

Practice Test 2 - Starters 
Practice Test 2 - Correction 
* Cambridge  
Starters 1 - Test 3 
- Reading & Writing part 1,2,3 (SB - pages: 39 - 
42)  
- Reading & Writing part 4,5 (SB - pages: 43 - 45) 
* Beehive 
Unit 9. At home 
- Lesson 1. Words (SB - pages: 110-111; WB - 
page 100) 
 

30 06/04 - 10/04 

* Beehive 
Unit 7 & 8. Unit Quiz 4 
Unit 9. At home 
- Lesson 2. Grammar (SB - pages 112-113; WB - 
page 102) 
- Review lessons 1 & 2 (WB - pages 101, 103) 
- Lesson 3. Words and Grammar (SB - pages 
114-115) 
* Review for Speaking Test 2 
 

31 

 
 

13/04 - 17/04 
 

* Beehive 
Unit 9. At home 
- Review lesson 4 (WB - pages 106-107) 
- Lesson 4. Story  (SB - pages 116-117) 
* Speaking Test 2 
 

32 

 
20/04 - 24/04 

 
 

Online Practice 
* Beehive 
Unit 9. At home 
- Lesson 5. Skills and culture (SB - pages 
118-119) 
* Speaking Test 2 
* OPEN HOUSE (LỚP HỌC MỞ) 
Hung's King Commemoration Day 2026 
 

 



 

33 27/04 - 01/05 

* Holiday off 
* Phonics Smart 
Unit 8. H/h; Unit 9. I/i 
- Lesson 1-4 (pages 36-43) 
Unit 10. J/j 
- Lesson 1-4 (pages 44-47) 

34 
 

04/05 - 08/05 
 

* Final Test 2 
* Beehive 
Unit 9. At home 
- Review Lesson 4 . Story (WB - pages 106-107) 
- Lesson 5 (Practice) (WB - pages 108-109) 
- Lesson 6. Project (SB - page 120) 
Unit 10. At the farm 
- Lesson 1. Words (SB - pages 122-123; WB - 
pages 112) 

 35 11/05 - 15/05 

* Review 
* Test Correction 
* Beehive 
Unit 9.At home 
- Review Unit 9 (SB - pages 121; WB - pages 
110-111) 
Unit 10. At the farm 
- Lesson 2. Grammar (SB - pages 124-125; WB - 
pages 114) 
- Lesson 3. Words and Grammar (SB - pages 
126-127; WB - pages 116-117) 
- Lesson 4. Story (SB - pages 128-129) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

29 30/03 - 03/04 Nhận trách nhiệm và sửa lỗi 
30 06/04 - 10/04 Ôn tập cuối học kì 2 
31 13/04 - 17/04 Kiểm tra cuối học kì 2 
32 20/04 - 24/04 Kiểm tra cuối học kì 2 
33 27/04 - 01/05 Ôn tập cuối năm 
34 04/05 - 08/05 Ôn tập cuối năm 
35 11/05 - 15/05 Ôn tập cuối năm 

TIN HỌC  

29 30/03 - 03/04 
Phần mềm GCompris: luyện tập chuột, bàn phím, toán 
học, khoa học,… 

30 06/04 - 10/04 
Phần mềm GCompris: luyện tập chuột, bàn phím, toán 
học, khoa học,… 

31 13/04 - 17/04 Sản phẩm cuối HK2 

32 20/04 - 24/04 Sản phẩm cuối HK2 

33 27/4 - 01/5 Sản phẩm cuối HK2 

34 04/5 - 8/5 Luyện tập kiến thức tổng hợp 

35 11-5 - 15/5 Luyện tập kiến thức tổng hợp 

 



 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

29 30/03 – 03/04 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số báo cáo 
- Tập hợp hàng hàng ngang, dóng hàng điểm số 
báo cáo 
- Dàn hàng, dồn hàng 
- Tiến – lùi – sang trái – sang phải 
- Quay phải, quay trái, quay đằng sau 
- Tư thế ngồi xuống - ngồi thả lỏng - đứng dạy 
theo hiệu lệnh 
- Giậm chân tại chỗ - đứng lại 

30 06/04 – 10/04 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số báo cáo 
- Tập hợp hàng hàng ngang, dóng hàng điểm số 
báo cáo 
- Dàn hàng, dồn hàng 
- Tiến – lùi – sang trái – sang phải 
- Quay phải, quay trái, quay đằng sau 
- Tư thế ngồi xuống - ngồi thả lỏng - đứng dạy theo 
hiệu lệnh 
- Giậm chân tại chỗ - đứng lại 

31 13/04 – 17/04 KIỂM TRA HỌC KÌ II 

32 20/04 – 24/04 KIỂM TRA HỌC KÌ II 

33 27/04 – 01/05  NGHỈ LỄ VÀ ÔN TẬP 

34 04/05 - 8/05 KIỂM TRA CUỐI HK2  

35 11/05 - 15/05 ÔN TẬP CUỐI HK2 

BƠI LẶN 

29 30/03 - 03/04 Hoàn thiện kỹ thuật bơi trườn sấp 
30 06/04 - 10/04 Hoàn thiện kỹ thuật bơi trườn sấp 
31 13/04 - 17/04 Hoàn thiện kỹ thuật bơi trườn sấp 
32 20/04 - 24/04 Ôn tập kỹ thuật bơi trườn sấp 
33 27/04 - 01/05 Ôn tập kỹ thuật bơi trườn sấp 
34 04/05 - 08/05 Kiểm tra HKII 
35 11/05 - 15/05 Kiểm tra HKII 

SINH TỒN 

29 30/03 - 03/04 An toàn khi tham gia giao thông 2 
30 06/04 - 10/04 Ôn tập 
31 13/04 - 17/04 Kiểm tra HKII 
32 20/04 - 24/04 Kiểm tra HKII 
33 27/04 - 01/05 Tổng kết năm học 
34 04/05 - 08/05 Nhanh như chớp Pathway 
35 11/05 - 15/05 Em đã sẵn sàng 

VÕ THUẬT 29 30/03 – 03/04 
- Ôn tập nội dung học kì II 
+ Bộ bông 
+ Bài quyền số 1 

 



 

30 06/04 – 10/04 

- Ôn tập nội dung học kì II 
+ Bộ bông 
+ Bài quyền số 1 
- Bài tập phát triển sức nhanh 

31 13/04 – 17/04 KIỂM TRA HỌC KÌ II 

32 20/04 – 24/04 KIỂM TRA HỌC KÌ II 

33 27/04 – 01/05  NGHỈ LỄ VÀ ÔN TẬP 

34 04/05 - 8/05 KIỂM TRA CUỐI HK2  

35 11/05 - 15/05 ÔN TẬP CUỐI HK2 

ÂM NHẠC 

29 30/03 – 03/04 

Ôn Tập: "Tập tầm vông" 
Bản hòa tấu vui nhộn, ứng dụng các nhạc cụ 
đã học vào bài "Tập tầm vông" 

30 06/04 – 10/04 
Đọc nhạc: Trò chơi Hỏi - đáp 
Giới thiệu nhạc cụ và cách sử dụng Triangle 

31 13/04 – 17/04 KIỂM TRA HỌC KỲ II 

32 20/04 – 24/04 KIỂM TRA HỌC KỲ II 

33 27/04 – 01/05  Nghỉ lễ và ôn tập 

34 04/05 - 8/05 Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

35 11/05 - 15/05 Ôn tập cuối học kỳ II 

MỸ THUẬT 

29 30/03 - 04/04 Sáng tạo sản phẩm thủ công (T3,4) 

30 06/04 - 11/04 Trăng sáng sân nhà em 
 

31 13/04 - 18/04 KIỂM TRA HỌC KỲ II 

32 22/04 - 25/04 KIỂM TRA HỌC KỲ II 

33 27/04 - 02/05 Nghỉ lễ và ôn tập 

34 04/05 - 09/05 Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

35 11/05 - 16/05 Ôn tập cuối học kỳ II 

 

 

 

 


	BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 04 + 05/2026 

